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VN-Index tăng  :   17.6 điểm 

VN-Index cuối tuần này :   354.33 

VN-Index cuối tuần trước :   336.73 

Tăng/Giảm (điểm) :   +17.6 (+5.22%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :     867,925 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   56,656,939 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VKP 0.7 0.9 0.2 28.57 

VSI 4 4.9 0.9 22.5 
PAC 15.5 18.6 3.1 20 

EVE 18.8 22.1 3.3 17.55 
GTA 6.5 7.6 1.1 16.92 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

KTB 16.4 12.9 -3.5 -21.34 
LGC 24.2 19.9 -4.3 -17.77 
AVF 10.6 8.9 -1.7 -16.04 
SBC 14.8 12.5 -2.3 -15.54 
VNG 9.2 7.8 -1.4 -15.22 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

STB 1.7 10.63 173,519,815 
ITA 0 0 6,940,000 

JVC 2.7 15.7 5,466,760 
SSI 1.1 8.8 5,179,430 

VOS 0 0 4,050,670 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

FPT  1,451,530 STB  109,731,715 

VCB  1,275,640 NTL  1,313,770 

STB  1,133,790 HAG  1,306,420 

MBB  961,290 DIG  597,490 

CTG  945,160 HPG  566,700 
 

HOSE 

 

Phiên giao dịch ngày 13/01/2012 
Thống kê VN-Index 

Ngày 09/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 12/01/2012 13/01/2012
VN Index 339.32 344.68 347.43 348.11 354.33
Thay đổi +2.59 +5.36 +2.75 +0.68 +6.22
Số CP tăng giá 110 168 106 82 135
Số CP giảm giá 91 48 109 132 75
Số CP đứng giá 105 90 91 92 96
KLGD 171,189,781 36,556,970 29,074,759 24,422,406 22,040,780
GTGD (triệu đ) 2,629,659 499,964 420,044 366,904 423,054

Bình luận thị trường 
Sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số VNIndex của sàn chứng khoán Hồ Chí Minh khép lại 
phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục tăng mạnh và chinh phục ngưỡng 350 điểm thành công. 
Phiên tăng điểm của chỉ số VNIndex hôm qua đã phần nào tác động tích cực phiên giao dịch 
sáng nay. Thị trường nhận lực đỡ từ các mã: BVH, CTG, SBS, AGR,…tăng kịch trần, tuy 
nhiên nhóm cổ phiếu chủ chốt đang đứng giá như: SSI,VCB,... Kết thúc đợt khớp lệnh thứ 
nhất, VNIndex chỉ đủ lực tăng thêm 1.2 điểm, tức 0.34% tạm chốt ở 349.31 điểm. Bước sang 
đợt khớp lệnh liên tục, thị trường tiếp tục mở rộng biên độ tăng điểm do nhóm cổ phiếu 
bluechips bất ngờ đảo chiều tăng giá khá mạnh, cụ thể BVH tăng hết biên độ, và MSN, SSI, 
VCB, … đều tăng giá giúp VN-Index tăng gần 4 điểm lên trên 352 điểm lúc 9h30’. Đến khoảng 
10h30’, lực cầu bất ngờ tăng ở cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường tăng mạnh nhưng giá trị 
giao dịch vẫn thấp. Thị trường tiếp tục hưng phấn cho đến cuối phiên, VN-Index tăng 6.22 
điểm, tức 1.79% lên 354.33 điểm thời điểm đóng cửa. Toàn phiên hôm nay, thanh khỏan đạt 
trên 22.04 triệu đơn vị, tương ứng với 423.06 tỷ đồng giá trị. Nhưng trong đó giao dịch thỏa 
thuận đã chiếm trên 5.64 triệu đơn vị, tương ứng với 193.25 tỷ đồng giá trị. Tính chung cả 
tuần qua, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM duy trì hoạt động bán ròng về giá trị lẫn khối lượng. 
Cụ thể, họ mua vào 15,807,260 đơn vị trị giá 358.62 tỷ đồng trong khi bán ra 118,644,355 đơn 
vị trị giá 1,948.12 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng tính theo khối lượng là 102,837,095 
đơn vị và bán ròng tính theo giá trị là 1,589.50 tỷ đồng. 

Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 Sáng nay, giá vàng SJC niêm yết giao dịch ở 43,5 – 43,8 triệu đồng/lượng, tăng 

100.000 đồng so với cùng thời điểm sáng hôm qua. 
 Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, nguồn cung USD trở nên dồi 

dào hơn. Tỷ giá USD giao dịch mua vào - bán ra ở 21.120 và 21.150 đồng/USD. 
 Theo tin từ tổng cục Hải quan ngày 12/1, ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho 

hơn 10 doanh nghiệp được nhập khẩu vàng với số lượng trên 2,1 tấn. 
 Giá bán căn hộ tại TPHCM trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm, trung 

bình khoảng 10% so với quý trước tại các quận. 
 Bộ Công Thương ban hành văn bản 12052/BCT-XNK giao hạn mức nhập khẩu xăng 

dầu tối thiểu năm 2012 cho 13 DN kinh doanh XNK xăng dầu là 10,1 triệu (m3, tấn).  
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HNX-Index tăng :    0.84 điểm 

HNX-Index cuối tuần này :    56.27 

HNX-Index cuối tuần trước :    55.43 

Tăng/Giảm (điểm) :   +0.84 (+1.51%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :   182,170 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   22,264,415 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

SDS 5.7 7.7 2 35.09 
VDL 20.2 24.9 4.7 23.27 
LCD 4.5 5.5 1 22.22 
WSS 2.8 3.4 0.6 21.43 
KMT 4.7 5.6 0.9 19.15 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

KTS 45.3 34 -11.3 -24.94 
CTC 8.1 6.3 -1.8 -22.22 
WCS 33.1 26.6 -6.5 -19.64 
DAC 17.7 14.4 -3.3 -18.64 
LUT 12.5 10.2 -2.3 -18.4 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
KLS 0.9 12.5 10,903,200 
VND 0.2 3.28 10,220,100 
PVX 0.2 3.08 7,133,800 
SHN 0 0 3,884,400 
BVS 1.1 13.92 3,673,300 

 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
VCG 649,400 SDT 148,600 

DBC 442,500 PVS 128,400 

KLS 296,200 VND 104,000 

PVC 217,800 PVI 102,000 

PSI 214,600 AAA 18,300 
 

HNX 

         Phiên giao dịch ngày 13/01/2012. 
Thống kê HNX-Index 

Ngày 09/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 12/01/2012 13/01/2012
HNX-Index 55.27 56.15 55.88 55.81 56.27
Thay đổi -0.16 +0.88 -0.27 -0.07 +0.46
Số cp tăng giá 111 203 119 65 138
Số cp giảm giá 102 53 115 158 85
Số cp đứng giá 35 24 41 43 38
Số cp không gd 145 113 118 127 132
KLGD 22,291,200 28,255,392 24,045,550 16,584,520 20,145,414
GTGD (triệu đ) 158,559 255,392 202,241 136,913 157,747

Bình luận thị trường 
 
Mặc dù hôm qua sàn HNX đóng cửa với sắc đỏ, nhưng sáng nay hòa cùng diễn biến phục hồi 
của thị trường sàn Hose, những phút đầu phiên giao dịch chỉ có một số mã tăng giá, thanh 
khoản vẫn còn thấp. Thời điểm 8h45’, HNX-Index giảm nhẹ 0.04 điểm (-0.07%), chốt ở mức 
55.77 điểm. Thị trường lúc này diễn biến trong tình trạng đi ngang và giằng co ở ngưỡng 56 
điểm. Nhưng từ sau 10h30’, lực cầu tăng trên sàn HNX, giá nhiều mã cổ phiếu được phục hồi 
nhẹ. Tại một số mã, bên bán bỗng ngừng bán ra, có chăng cũng chỉ chốt hàng với mức giá 
xanh. HNX-Index nhờ đó đóng cửa với mức tăng khá 0.46 điểm, tức 0.82% lên 56.27 điểm. 
Thanh khoản sàn Hà Nội phiên hôm nay chỉ đạt trên 20.14 triệu cổ phiếu, tương ứng với 157.74 
tỷ đồng giá trị. Trong đó, 1.79 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận, tương đương 28.67 tỷ đồng. 
Tổng kết tuần, NĐT NN trên sàn Hà Nội giao dịch mua ròng cả về khối lượng và giá trị. Họ mua 
ròng 2,734,800 đơn vị và mua ròng 24.34 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 
3,317,300 đơn vị tương đương 30.64 tỷ đồng giá trị và bán ra 582,500 đơn vị với trị giá 6.31 tỷ 
đồng.  
 
Nhận định thị trường 
 
Thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày trước Tết Nguyên Đán ghi nhận tăng điểm, 
nhưng dòng tiền đầu tư vẫn ở mức thấp. Hiện tại, xu hướng thị trường chưa rõ ràng, do đó 
những thay đổi thanh khoản sẽ đóng vai trò rất quan trọng. VNIndex trong tuần qua đã lấy lại 
được ngưỡng 350 điểm và HNX-Index tiến đến mốc 56 điểm. Theo quan điểm của VIS, tuần tới 
có thể tiếp tục là một tuần tăng nhẹ của cả hai chỉ số tuy mức tăng sẽ không nhiều và có xen kẽ 
những phiên tăng giảm. Do NĐT vẫn nên thận trọng và cân nhắc nhiều hơn đến triển vọng kinh 
tế vĩ mô trung và dài hạn, cũng như tới động thái giao dịch của NĐTNN trên TTCKVN.  
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 
 
HOSE 
 

      

Đồ thị ngày và tuần chỉ số VN-Index 

Tín hiệu tạo đáy xu thế giảm ngắn hạn từ các chỉ báo trên đồ thị kỹ thuật chỉ số Vn-Index đang dần được xác nhận khi đồ thị candlestick xuất hiện một nến 
xanh rỗng và dài đi lên gần đường xu thế giảm ngắn hạn sau 2 nến Doji Star phản ánh trạng thái hấp thụ cung sau một xu hướng giảm, chu kỳ tăng mới 
được xác nhận khi chỉ số Vn-Index vượt lên trên đường xu thế giảm ngắn hạn, độ lớn của sóng tăng (khi được xác nhận) đạt tối thiểu 38,2% mức giảm 
của sóng giảm ngắn hạn trước đó với 3 bước sóng lên vùng 387 điểm, nhịp điều chỉnh của chu kỳ tăng với xác suất lớn sẽ xảy ra khi chỉ số Vn-Index tiến 
gần tới kháng cự Fibonacci Retracement 23,6% tương đương mức 366 điểm. 
HNX 

      

Đồ thị ngày và tuần chỉ số HNX-Index 

Các chỉ báo Bollinger Bands, RSI, Fibonacci Projection, mẫu hình Flat và quy luật sóng Eliot vừa cho thấy những dấu hiệu tạo đáy mạnh xuất hiện, quá 
trình tích lũy bên trên vùng 55 điểm hiện tại được xem là sự hấp thụ cung sau một xu thế giảm để bắt đầu một chu kỳ tăng mới với độ lớn tối thiểu tăng 
38,2% so với độ lớn sóng giảm ngắn hạn vừa qua tức chỉ số Hnx-Index tăng lên gần mức 64 điểm. 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn:CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam) 

HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SRC 204.67 HQC 0.38 

CMT 124.90 TSC 1.28 

PNC 76.03 LHG 1.41 

BVH 66.75 MHC 1.41 

KAC 66.39 DXV 1.49 

DRH 63.66 DDM 1.64 

VID 49.38 SMA 1.67 

VNI 48.37 TYA 1.81 

LGL 45.70 SHI 1.89 

SSI 44.76 TCM 1.92 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.82 TST 1.06 

SQC 126.10 VFR 1.10 

HBE 109.40 TV4 1.13 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 74.01 VC1 1.27 

HTB 57.30 SD1 1.28 

HBS 56.59 TC6 1.33 

PRC 48.11 CAP 1.47 

BHT 45.95 S64 1.49 

GBS 41.37 THT 1.49 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 13/01/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,471.00 21.57 0.17% 

S&P 500 Index 1,295.50 3.02 0.23% 

Nasdaq Composite 2,724.70 13.94 0.51% 

FTSE 100 5,682.96 +20.54 0.36% 

DAX Index 6,214.42 +35.21 0.57% 

Japan Nikkei 225 8,500.02 +114.43 1.36% 

HK Hang Seng 19,204.40 +109.04 0.57% 

China CSI 300 Index 2,394.33 -40.89 -1.68% 

Kospi Index 1,875.68 11.11 0.60% 

Singapore STI 2,791.54 47.88 1.75% 
 

   
Tin thế giới 
 

 Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ khi đầu tư nước ngoài giảm nhẹ, thặng dư thương mại thu hẹp và cuộc khủng 
hoảng nợ châu Âu thúc đẩy nhà đầu tư bán các tài sản tại thị trường mới nổi. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết, dự trữ ngoại hối 
của nước này giảm xuống còn 3,18 nghìn tỷ USD vào ngày 31/12, từ mức 3,2 nghìn tỷ USD vào thời điểm ngày 30/9.  

 Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết đã “nhìn thấy” những dấu hiệu lạc quan và ổn định của nền kinh tế trong khu vực châu Âu như đấu 
giá thành công trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha, Italia, giúp khủng hoảng nợ khu vực phần nào được tháo gỡ. Lợi tức trái phiếu kì hạn 10 năm của 
Tây Ban Nha giảm xuống còn gần 5% trong khi lợi tức trái phiếu của Italia cũng giảm xuống 6,6%.  

 Hôm qua (12/1), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo với Quốc hội rằng ông đang có kế hoạch nâng trần nợ 1.200 tỷ USD do các khoản thâm 
hụt ngân sách đã vượt tầm kiểm soát. Quốc hội Mỹ sẽ có 15 ngày bỏ phiếu về vấn đề này. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá đảng đối lập sẽ không có 
đủ số phiếu để phản đối đề xuất của Tổng thống Obama và kịch bản nâng trần nợ sẽ tái diễn một lần nữa.  

  Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu bán lẻ tháng 12/2011 tăng chậm hơn kì vọng khi chỉ đạt 0,1% mặc dù doanh số mua hàng tự động tiếp tục 
tăng. Trong đó, mua sắm tại các cửa hàng giảm 0,2%, chi tiêu cho các thiết bị điện tử giảm 3,9% còn chi tiêu xăng dầu cũng giảm 1,6% do giá xăng 
giảm.  

 Giá dầu giảm mạnh nhất trong khoảng 2 tuần sau thông tin cho thấy lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran của Liên minh châu Âu có thể được trì hoãn 
6 tháng. Việc trì hoãn này sẽ cho phép các quốc gia như Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha tìm kiếm các nguồn cung thay thế, theo một quan chức EU.  


